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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 4 tuần
	


(Thực hiện từ ngày 19/10 đến ngày 13/11/2026)

Lớp: MGG Háng Tơ Mang 2: GV thực hiện: Quàng Thị Hoàn – Lò Thị Tươi
	Độ tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘1. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	‘a. Phát triển thể chất
	

	‘* Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	

	3
	2
	Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn.
	3,4,5t

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên

3,4t:

- Lưng, bụng, lườn:

+ Quay người sang trái, sang phải

+ Nghiêng người sang trái, phải.

- Chân:

+ ngồi xổm ; đứng lên ; bật tại chỗ.

+ Co duỗi chân.


	-Tay

+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
-Chân:

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, Ngồi xổm, đứng lên , bật tại chỗ 
- Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước

+ Quay người sang trái, sang phải

+ Nghiêng người sang trái, phải.

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và  có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần (QTE)
	*Tập các động tác thể dục

- Trẻ tập cùng cô - Hô hấp: Hít vào, thở ra.
Tay

+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
-Chân:

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, Ngồi xổm, đứng lên , bật tại chỗ 
- Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước

+ Quay người sang trái, sang phải

+ Nghiêng người sang trái, phải.
	

	4
	3
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác các bài thể dục theo hiệu lệnh


	
	-Tay:

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).

- - Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau

-Chân

+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối

+ Nhún chân
	Trẻ thực hiện các động tác
-Tay:

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).

- - Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau

-Chân

+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối

+ Nhún chân
	

	5
	4
	Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. 
	
	- Tay:

+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Lưng, bụng, lườn:

+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giư lên cao, chân bước sang phải, sang trái.

+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.

+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, [image: image2.png]vgd %ﬂ”‘L’



chân bước sang phải, sang  trái

- Chân:

+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và  có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần.          (QTE)
	- Tay:

+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Lưng, bụng, lườn:

+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giư lên cao, chân bước sang phải, sang trái.

+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.

+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang  trái

- Chân:

+ Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau
	

	* Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất  trong vận động
	

	3
	5
	Trẻ có thể giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

- Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc 


	3,4t:

+ Đi thay đổi tôc độ theo hiệu lệnh

4,5t


	- Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc 


	*HĐ Học

- Đi đổi hướng dích dắc theo hiệu lệnh (5T).Đi dích dắc  (đổi hướng) theo vật chuẩn(4T). Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc (3T)


	

	4
	6
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 

+ Đi dích dắc  (đổi hướng) theo vật chuẩn.
	
	+ Đi dích dắc  (đổi hướng) theo vật chuẩn.
	
	

	5
	10
	Trẻ kiểm soát được vận động:

    - Đi/ chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
	- Đi đổi hướng dích dắc theo hiệu lệnh.


	
	

	3
	11
	Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: 

 - Tung bắt bóng với cô: Bắt được 3 lần liền không rơi bóng( khoảng cách 2,5m).
	- Tung bắt bóng với cô 

	*HĐH:
- Tung bắt bóng tại chỗ (5T) Tung bắt bóng với người đối diện(4T). Tung bắt bóng với cô (3T) 
	

	4

	12
	- Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động:

- Tung bắt bóng với người đối diện ( cô / bạn) : bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3m).
	4,5T

- Tung bóng lên cao và bắt bóng


	+ Tung bắt bóng với người đối diện.


	
	

	5
	13
	Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động:

- Tung bóng tại chỗ

- Ném xa bằng 1 tay
	
	- Tung bóng tại chỗ

- Ném xa bằng 1 tay


	
	

	3
	14
	Trẻ có khả năng thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

- Ném xa bằng 1 tay

- Bật về phía trước 


	3,4T

- Ném xa bằng 1 tay

- Bật về phía trước 

4,5T

+ Bật liên tục về phía trước

	- Ném xa bằng 1 tay

- Bật về phía trước 


	* HĐ Học

+Ném xa bằng 1 tay
+ Bật liên tục vào vòng(5T) Bật liên tục về phía trước(4T) Bật về phía trước(3t).

	

	4
	15
	Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập

- Bật liên tục về phía trước

	
	+ Bật liên tục về phía trước

	
	

	4
	17
	Trẻ thể hiện nhanh 

mạnh, khéo trong thực hiện bài tập: 

- +Ném xa bằng 1 tay


	+Ném xa bằng 1 tay


	
	

	5


	18
	Trẻ biết bật liên tục vào vòng 
	- Bật liên tục vào vòng


	
	

	b,  Dinh dưỡng sức khỏe
	

	* Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	

	4
	30
	- Trẻ nói được tên một số món ăn hằng ngày và dang chế biến đơn giản
	- Nhận biết tên một số món ăn hàng ngày

- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số  thực phẩm, món ăn.
	* Hoạt động Chơi.
- Chơi trong giờ đón trẻ: Trò chuyện, xem qua tranh ảnh  về ích lợi và tác hại thực phẩm và mỗi thực phẩm có có chất dinh dưỡng khác nhau.
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

- Trò chuyện  với trẻ về hành vi tố trong ăn uống, nhận biết về thức ăn ôi, thiu, trẻ biết ăn chín, uống sôi
* Hoạt động chơi

- Chơi trong giờ Trả trẻ: Xem vi deo về sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
	

	3
	32
	Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Bảo vệ sức khỏe, an toàn khi có thời tiết thay đổi hay hiện tượng thời tiết bất thường 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của việc ăn uống đủ lượng và  đủ chất.

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)


	
	

	4
	33
	- Trẻ biết  ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	
	
	

	5
	34
	Trẻ biết : ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín ,uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đò ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
	
	
	

	‘* Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	

	4
	39
	- Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở
	- Cách rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt, đánh răng.

- Các đồ dùng cần thiết để rửa tay, lau mặt, đánh răng.

- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đồ thức ăn.
	* HĐ ăn, ngủ , vệ sinh cá nhân

- Trò chuyện với trẻ cách rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt, đánh răng.

- Các đồ dùng cần thiết để rửa tay,  lau mặt, đánh răng.

- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn

- Trò chuyện cách cầm thìa, cầm bát, xúc cơm ăn, lấy nước uống 
	

	3
	42
	Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
	- Sử dụng cầm thìa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái, cầm cốc ở quai đúng kí hiệu
	
	

	‘* Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe
	

	5
	47


	Trẻ có một số hành vi  và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:


	· Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy 

· Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.

· Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc  sốt....

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
	* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

- Biết giữ gìn vệ sinh răng miệng

- Ăn mặc phù hợp thời tiết


	

	‘* Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	

	3
	48
	Trẻ có khả năng nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở, 
	- Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…) khi được nhắc nhở

- Những khu vực an toàn trong trường học, nơi lánh nạn khi có thiên tai.


	* Hoạt động chơi:

+ Chơi trong giờ trả trẻ: Trò chuyện quan sát tranh, xem video về một số vật dụng nguy hiểm( bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…) Những khu vực an toàn trong trường học, nơi lánh nạn khi có thiên tai
+ Chơi trong giờ đón trẻ: Trò chuyện quan sát tranh về những hành động nguy hiểm Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ. 
- Góc HT: Trò chuyện quan sát tranh, xem video về một số  vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng…) Những khu vực an toàn trong trường học, nơi lánh nạn khi có thiên tai
- Xem vi deo về những hành động nguy hiểm và phòng tránh những hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở như không cười đùa trong khi ăn, uống, hoặc khi ăn các loại quả có hạt...Không nghịch, cầm vào các vật sắc nhọn.
+ Góc HT:

Trò chuyện quan sát tranh về những hành động nguy hiểm Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	

	5
	50
	Trẻ  biết bàn là, biếp điện, biết lò đang đun, phích nước nóng… là những vật dụng nguy hiểm  và nói được mối quan hệ nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các vật, sắc, nhọn.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	
	

	3
	51
	Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…

- Không tự lấy thuốc uống.

- Không leo trèo bàn ghế, lan can.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không  an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ
	
	

	4
	52
	Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở.

 
	+ Không cười đùa trong khi ăn, uống, hoặc khi ăn các loại quả có hạt...

+ Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ...không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
	
	

	5
	54
	- Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ:

- Cháy , có người rơi xuống nước, khi người lạ bế ẵm ra khỏi nhà
	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ


	
	


2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	Đột tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	a, Khám phá khoa học
	

	‘* Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
	

	5
	63
	- Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để gọi tên, một số đồ dùng trong gia đình.
	- 3,4,5T

- ảnh hưởng của thiên tai đối với cuộc sống con người
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau  một số đồ dùng 

- Phân loại một số đồ dùng trong gia đình.. theo 2, 3 dấu hiệu
	*Hoạt động chơi

+ Trò chơi học tập:

- Nhận biết một số đồ dùng gia đình
- Chơi tự do: Thực hành quan sát, nhận biết tên gọi đặc diểm một số đồ dùng gia đình, công dụng, ích lợi của những đồ dùng đó.

* HĐ chơi ngoài trời :
+HĐQS: Cây hoa đồng tiền …
+HĐ Thăm quan vườn rau …
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng, gieo hạt …

	

	5
	72
	-Trẻ có khả năng phân loại các đối tượng theo 2-3 dấu hiệu cho trước. Tìm ra dấu hiệu phân loại.
	* 4,5T

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2 - 3 dấu hiệu
* 3,5T

- Tên, đặc điểm, công dụng của một số đồ dùng trong gia đình
	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc .
	* HĐ Chơi

- Trò chuyện, đặc điểm, công dụng cách sử dụng  của một số đồ dùng trong gia đình.
*HĐ chơi

+ Chơi ở các góc.
- PV: Gia đình, mẹ con, nấu ăn, bán hàng đồ dùng gia đình 
	

	‘b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	‘* Nhận biết số đếm, số lượng
	

	3
	91
	Trẻ có khả năng đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 4.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng.


	* HĐ Chơi:

- Góc TV: Đếm các thành viên trong gia đình, đếm phân loại, so sánh, chia nhóm đồ dùng đồ chơi trong gia đình.

- Chơi ngoài trời: Thực hành đếm số hoa, đồ chơi trên sân trường, đếm đồ dùng gia đình ở góc thư viện

* Hoạt động chơi 
- Góc HT: Đến số thành viên trong gia đình, đếm số đồ dùng gia đình

*HĐ học
+  Củng cố số lượng 4, chữ số 4, số thứ tự trong phạm vi 4.
+ Tách gộp nhóm có 4 đối tượng thành 2 phần. Đếm và nói kết quả.

* HĐ Chơi: 

- Góc HT: So sánh số lượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói kết quả.

- Chơi ngoài trời: Đếm đồ chơi ngoài trời, viết chữ số trên sân

- Góc HT: Tô, viết chữ số từ 1-4 


	

	3
	92
	Trẻ có khả năng  so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
	

	4
	94
	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng.
	
	

	4
	96
	- Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	Đếm các nhóm đối tượng

 So sánh số lượng của hai nhóm trong phạm vi 4
	
	

	4
	97
	- Trẻ biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả.
	Đếm các nhóm đối tượng

Tách - Gộp một nhóm đối tượng thành hai nhóm đối tượng và đếm
	
	

	4
	98
	- Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.
	
	
	

	3
	99
	Trẻ có khả năng biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm
	- Tách- gộp một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm
	
	

	3
	100
	Trẻ có khả năng gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4
	- Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	
	

	4
	102
	- Trẻ nhận biết chữ số, số lượng , số thứ tự từ 1- 5.
	Đếm các nhóm có 5 đối tượng

Nhận biết và sử dụng chữ số 1- 5 để chỉ số lượng
	
	

	5
	103
	- Trẻ nhận biết các số từ 5- 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng số thứ tự.
	- Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.

- So sánh số lượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói kết quả.
	
	

	‘* Nhận biết hình dạng
	

	3
	114
	Trẻ có khả năng nhận dạng và gọi tên các hình: Tròn, vuông, tam, giác, chữ nhật
	- Nhận biết, gọi tên các hình: Hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế


	* HĐC:

- Góc TV: Nhận biết, gọi tên các hình: Hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	

	4
	115
	- Trẻ nhận biết được sự  giống, khác nhau giữa hai hình( tròn và tam giác, vuông và chữ nhật )
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình tròn- tam giác, vuông- chữ nhật:

Phân biệt hình tròn- hình vuông. Hình tròn- chữ nhật, hình tròn- hình tam giác.


	* HĐC, chơi ở các góc

- Góc TV: So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình tròn- tam giác, vuông- chữ nhật.

Phân biệt hình tròn- hình vuông. Hình tròn- chữ nhật, hình tròn- hình tam giác.
	

	5
	117
	- Trẻ biết gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa  khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật
- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.

 - Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật,khối cầu ,khối trụ

- Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau
	HĐH

Toán:

- Nhận biết, gọi tên  khối vuông, khối chữ nhật, khối tam giác.

 *HĐC:

GTV: Xác định quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	

	‘c, Khám phá xã hội
	

	‘* Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	

	5
	126
	- Trẻ nói đúng họ,tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, Trò chuyện.
	- Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.

- Nhận biết các hành vi xâm hại tình dục, biết cách ứng phó.


	*HĐ Chơi

+ Chơi trong giờ  đón trả trẻ:

- Trẻ trò chuyện cùng cô và các bạn về tên, công việc  của bố mẹ, các thành viên trong gia đình và những người thân, địa chỉ, số điện thoại gia đình
*HĐ Học
- Trò chuyện về các kiểu nhà

* HĐ Chơi

- Góc PV: Phân loại đồ dùng theo 2-3 dấu hiệu
- Chơi trong giờ trả trẻ: Xem vi deo, Nhận biết các hành vi xâm hại tình dục, biết cách ứng phó.
	

	3
	127
	Trẻ có thể  nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình
	3,4,5T

- Tên của bố mẹ, các thành viên trong gia đình. Địa chỉ gia đình
-Địa chỉ gia đình

4,5T

-công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ.

-Một số nhu cầu của gia đình.
	-Tên của những người thân trong gia đình.
	* HĐ Chơi

- Chơi trong giờ đón trẻ: Trẻ trò chuyện cùng cô và các bạn về tên, công việc của bố mẹ, các thành viên trong gia đình và những người thân, địa chỉ, số điện thoại gia đình
- Trò chuyện về những người thân trong gia đình.

- Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình
- Phân loại đồ dùng theo 2-3 dấu hiệu
* HĐ Học

- Phân loại đồ dung theo 2-3 dấu hiệu
*HĐ Chơi
-Thực hành đếm các thành viên trong gia đình, đóng vai ông bà, bố mẹ, anh chị em trong gia 
* Giờ đón trả trẻ
- Trẻ trò chuyện cùng cô và các bạn về tên, công việc của bố mẹ, các thành viên trong gia đình và những người thân, địa chỉ, số điện thoại gia đình


	

	4
	128
	- Trẻ nhận biết về gia đình khi được hỏi và trò chuyện .
	
	-Trẻ biết trò chuyện về người thân
	
	

	5
	129
	- Trẻ nói  tên tuổi, giới tính, công việc, ngay cả các thành viên trong gia đình khi được hỏi, tò chuyện ,xem ảnh về gia đình.
	
	- Sở thích của các thành viên trong gia đình.

- Quy mô gia đình( gia đình nhỏ, gia đình lớn)
	
	

	3
	130
	Trẻ có khả năng  nói được địa chỉ của gia đình khi  được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình
	
	-Biết nhà ở, người thân trong gia đình, biết gọi tên nơi mình sinh sống


	
	

	4
	131
	- Trẻ biết nói địa chỉ của gia đình mình( Số nhà, đường phố/thôn, xóm) khi được hỏi và trò chuyện . 
	
	-Biết gọi tên nơi mình sinh sống
	
	

	5
	132
	- Trẻ nói được một số thông tin về địa chỉ gia đình mình( Số nhà,đường phố/ thôn/xóm) số điện thoại ( nếu có)…khi được hỏi trò chuyện
	- Nói được địa chỉ , số điện thoại của gia đình.


	
	


3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	Độ tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Thực hiện trong chủ đề
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘*  Nghe, hiểu lời nói
	

	3
	157
	Trẻ có khả năng  lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đó, hò, vè, phù hợp với độ tuổi
	* HĐ Chơi

+ Giờ đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ về việc trao đổi, trả lời các câu hỏi với người khác về đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng gia đình.
* HĐ Học

TCTV
+ Nhánh 1: Bác, dì, cậu. Bố, mẹ, ông.

+ Nhánh 2: Nhà xây, nhà sàn, nhà gỗ. Nhà tranh, nhà rông, nhà cao tầng 

+ Nhánh 3: Cái bát, cái cốc, cái thìa. Cái chảo, cái nồi, con dao. 

+ Nhánh 4: Thịt lợn, thịt bò, thịt gà. Qủa trứng, giò, chả. 
- Trẻ Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
	

	4
	158
	Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	-Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.


	Trao đổi, trả lời các câu hỏi với người khác về đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng gia đình, về các con vật và cây cối..
	
	

	5
	159
	-Trẻ có khả năng lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại
	
	- Sử dụng các từ hình tượng
	
	

	*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	

	3
	170
	Trẻ có khả năng kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: Thăm ông bà, đi chơi, xem phim…
	- Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: Thăm ông bà, đi chơi, xem phim…
	* HĐ Học: 

- Truyện: Hai anh em gà con
- Thơ: Em yêu nhà em, Giữa vòng gió thơm
* HĐ Chơi
- Chơi NT: 

Đọc các bài ca dao đồng dao, tục ngữ, hò vè 
- Trẻ giao tiếp với cô, bạn trong khi chơi  phù hợp với hoàn cảnh

- Biết nói cảm ơn, xin lỗi trong sinh hoạt hằng ngày.

* HĐ ăn ngủ, vệ sinh

- Giờ ăn: Trẻ mời cô, mời bạn trước và sau giờ  ăn cơ
- (sel ) Lòng biết ơn. Biết sử dụng lời nói, hành động đơn giản để thể hiện lòng biết ơn. Hình thành thói quen lễ phép, yêu thương và tôn trọng người xung quanh
	

	4
	175
	Trẻ có thể đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao

Đọc biểu cảm kết hợp cử chỉ, điệu bộ bài thơ, đồng dao đơn giản
	
	

	3
	179
	Trẻ sử dụng các từ: “ Vâng ạ” ; “ dạ” ; “  thưa” … trong giao tiếp
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

- (sel ) Lòng biết ơn. Biết sử dụng lời nói, hành động đơn giản để thể hiện lòng biết ơn. Hình thành thói quen lễ phép, yêu thương và tôn trọng người xung quanh
	
	

	4
	180
	Trẻ biết sử dụng các từ như: “Mời cô”;“Mời bạn”; “ Cảm ơn”; “ Xin lỗi”…trong giao tiếp.
	- Hiểu nghĩa các từ: Mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi…

Sử dụng các từ đó trong giao tiếp


	
	

	5
	183
	Trẻ biết sử dụng các từ: “ Cảm ơn”, “Xin lỗi”; “ Xin phép”; “ Thưa, dạ, vâng”…. phù hợp với tình huống
	- Trẻ hiểu nghĩa của các từ : “ Cảm ơn”, “Xin lỗi”; “ Xin phép”; “ Thưa, dạ, vâng”…. phù hợp với tình huống

Áp dụng các quy tắc xã hội (Sel 11)
	*HĐ Chơi

-  Giờ trả trẻ: Giới thiệu về bản thân, gia đình, anh chị em
- ( Sel) Áp dụng quy tắc xã hội, biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp hang ngày
	

	‘* Làm quen với đọc – viết
	

	3
	185
	Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh.
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người  đi bộ…)

- Tiếp xúc với chữ, sách truyện.

- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “ đọc” truyện.

- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt.

	*HĐ Chơi: Chơi ở các góc

- Xem sách truyện ở góc thư viện

HĐ Chơi

- Góc HT

: Trẻ đọc thơ “Chia bánh”

- TV: Xem sách tranh truyện về chủ đề gia đình
Truyện “ Tích chu”

HĐ Chơi

- Góc TV: Trẻ xem tranh, ảnh, vi deo về các biển báo, ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà 

vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ 

	

	3
	186
	Trẻ có khả năng  nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	
	
	

	3
	187
	Trẻ thích vẽ “ viết” nguệch ngoạc.
	
	
	

	5
	194
	-Trẻ chọn sách để "đọc" và xem.


	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau

- Xem sách, trò chuyện; lắng nghe và trao đổi phù hợp với người đối thoại. (QTE)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	199
	Trẻ nhận ra kí hiệu thông thường  nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm…
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống ( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ..)
	
	

	5
	201
	-Trẻ nêu nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	*HĐ Học
- Làm quen chữ cái: e, ê ;u, ư.

- Tập tô chữ cái e, ê; u, ư.


	

	5
	203
	-Trẻ tô, đồ các nét, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên mình.

- Trẻ biết tô, vẽ kí hiệu của  tiếng Mông
	- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình

- Hướng viết các nét chữ
	* HĐ Chơi:

- Góc HT:Trẻ tô, đồ các nét, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên mình, tô, vẽ kí hiệu của  tiếng Mông
	


4. Lĩnh vực tình cảm & kĩ năng xã hội

	Đột tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Thực hiện trong chủ đề
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘* Thể hiện ý thích về bản thân
	

	4
	207
	- Trẻ nói được điều bé thích, không thích nhũng việc gì bé có thể làm được
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân.


	- ( Sel) Nhìn nhận bản thân tích cực, biết đánh giá, nhận ra điểm mạnh, sự tự tin của bản thân

+ Những điều trẻ thích, không thích, những việc trẻ có thể làm được

	*HĐ chơi

- Chơi NT: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
- Chơi trong giờ đón  trẻ: Trò chuyện cùng cô về tên tuổi, giới tính của bản thân trẻ, tên bố mẹ, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại
- ( Sel) Nhìn nhận bản thân tích cực, biết đánh giá, nhận ra điểm mạnh, sự tự tin của bản thân

Quan sát hình ảnh nhận biết hành vi đúng sai, tốt xấu
*HĐ Chơi
- Tham gia vui chơi, học tập,giao lưu và  được bày tỏ ý kiến của mình (Quyền con người)
- Chơi ngoài trời: Xem tranh ảnh về gia đình trẻ biết vị trí và trác nhiệm của bản thân trong gia đình.

- ( Sel) Nhìn nhận bản thân tích cực, biết đánh giá, nhận ra điểm mạnh, sự tự tin của bản thân
	

	5
	208
	- Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại. 
	
	- Những điều bé thích và không thích

+ Nhận biết hành vi đúng sai, tốt xấu

+ Được tham gia vui chơi, học tập,giao lưu và  được bày tỏ ý kiến của mình (Quyền con người)
	
	

	5
	212
	- Trẻ biết mình là con / cháu / anh / chị / em trong gia đình.
	- Vị trí và trác nhiệm của bản thân trong gia đình.

- Nhìn nhận bản thân tích cực( Sel )
	
	

	‘* Thể hiện sự tự tin
	

	3
	214
	Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	- Chơi hòa thuận với bạn

- Chờ đến lượt

- Lao động tự phục vụ

- Tham gia các trò chơi

- Không tranh giành đồ chơi của bạn

- Đối xử công bằng với bạn
	*HĐ Chơi
- Chơi ở các góc: Trẻ nêu lên được ý tưởng chơi tự lựa chọn góc chơi, đồ chơi

-Hứng thú tham gia các trò chơi khác nhau với cô và các bạn

-Thực hành làm các công việc khi được giao
*HĐ Lao động

- Thực hành  1 số hoạt động lao động, VS trong và ngoài lớp.

-Thực hành xếp hàng rửa tay, ...


	

	3
	215
	Trẻ biết chơi cùng các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	
	
	

	3
	216
	Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao( chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)
	
	
	

	4
	217
	-Trẻ nói được điều bé thích, không thích nhũng việc gì bé có thể làm được

	- Sở thích, khả năng của bản thân

+ Những điều trẻ thích, không thích, những việc trẻ có thể làm được
	
	

	4
	219
	-Trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao ( trực nhật, dọn đồ chơi)


	- Cố gắng hoàn thành công việc được giao ( trực nhật, dọn đồ chơi)


	- Cố gắng hoàn thành công việc được giao ( trực nhật, dọn đồ chơi)

- Vui vẻ nhận công việc được giao.
	* HĐ LĐ

- Trẻ chủ động được làm các công việc được giao khi được nhắc nhở hướng dẫn…và hoàn thành công việc được giao. Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định...

	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	221
	- Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...)
	- Chủ động làm một số công việc hàng ngày : Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định...

- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	
	

	‘* Hành vi, quy tắc ứng xử xã hội
	

	3
	236
	Trẻ thực hiện được 1 số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp, cất đồ chơi,không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Một số quy định ở lớp, gia đình, và nơi công cộng (để đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)


	-Thực hiện được 1 số quy định ở lớp và gia đình: cất đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	* HĐC:

- Chơi trong giờ trả trẻ: Trò chuyện về những người thân trong gia đình (thể hiện sự yêu mến quan tâm đến người thân trong gia đình)
	

	4
	237
	- Trẻ biết thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	
	- Một số quy định ở lớp, gia đình, và nơi công cộng (để đồ dùng đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).

( Sel) Trí nhớ làm việc, thực hiện được các công việc được giao trong hoạt động hàng ngày
- Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.

- -(Sel) Lòng biết ơn, thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn với công lao của ông bà, cha mẹ
	* HĐ Chơi

- Chơi ngoài trời: 

Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
- ( Sel) Trí nhớ làm việc, thực hiện được các công việc được giao trong hoạt động hàng ngày
- (Sel) Lòng biết ơn, thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn với công lao của ông bà, cha mẹ
	

	5
	238
	- Trẻ thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	
	-Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	* HĐ Chơi
- Trẻ thực hành quan sát, nhận xét và bày tỏ thái độ về một số hành vi tốt xấu, đúng sai

- Thể hiện sự ăn năn, áy náy, xấu hổ, lo lắng khi phạm lỗi và nói lời xin lỗi.

-Không biệt thị coi thường bạn trong lớp
*HĐ Chơi

+Chơi trong giờ đón trẻ
- (Sel) Đồng cảm với người xung quanh, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mọi người xung quanh

*HĐ Chơi

- (sel ) Giải quyết xung đột. Nhận biết cảm xúc khi có xung đột, biết lắng nghe và giải quyết xung đột đơn giản 

-( Sel) Kiểm soát cảm xúc của bản thân chế ngự hành vi tiêu cực
	

	4
	239
	- Trẻ thực hiện được một số hành vi ứng xử trong xã hội.
	Phân biệt được hành vi: tốt –xấu, đúng- sai.

Thể hiện sự ăn năn, áy náy, xấu hổ, lo lắng khi phạm lỗi và nói lời xin lỗi.

-Không miệt thị coi thường bạn trong lớp
	
	

	4
	251
	- Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	- Chờ đến lượt, hợp tác.

- Quan tâm giúp đỡ bạn.

- Đồng cảm với người khác sel 1

- Không đánh bạn, không xô đẩy bạn.

- (sel ) Giải quyết xung đột. Nhận biết cảm xúc khi có xung đột, biết lắng nghe và giải quyết xung đột đơn giản 

-( Sel) Kiểm soát cảm xúc của bản thân chế ngự hành vi tiêu cực

- Hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác với người khác (lắng nghe; chờ đến lượt, tôn trọng, hợp tác, chấp nhận) (QTE)
	
	

	*Quan tâm đến môi trường
	

	5
	262
	- Tiết kiệm trong sinh hoạt
	- Có những hành vi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: không để nước chàn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng.

- Tiết kiệm điện nước
	* HĐLĐ
- Thực hành tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt, không để nước chàn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt.
	


5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	Đột tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Thực hiện trong chủ đề
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	a. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật 
	

	3
	263
	Trẻ biết vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	* HĐ Chơi

- Góc NT: Trẻ biết vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.

+ Trẻ thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe
đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể chuyện.

+ Nghe và hưởng ứng cảm xúc( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
	

	4
	267
	- Trẻ biết chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Tiếp xúc với các tác phẩm

 nghệ thuật: Sản phẩm tạo hình, bài hát bản nhạc, đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; chuyện.
	
	

	4
	268
	- Trẻ thích thú, chú ý nghe nhạc, nghe hát nhận ra giai điệu
	- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau: Nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca, nhạc cổ điển..
	
	

	5
	271
	- Trẻ có khả năng chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát ,bản nhạc; thích nghe và đọc thơ đồng dao, ca dao, tục ngữ;thích nghe và kể câu chuyện.
	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
	
	

	b. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc  và hoạt động tạo hình
	

	3
	275
	Trẻ có khả năng hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	* 3,4t:

- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
*4,5t

- thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát
	- Nghe các bài hát, bản nhạc ( nhạc thiếu nhi, dân ca).


	* Hoạt động học

Nghe hát
+ Bàn tay mẹ
+ Chỉ có một trên đời
+ Bà thương em
+ Ba ngọn nến lung linh
-Dạy hát
+ Cả nhà thương nhau
+DVĐ: Nhà của tôi
+ Bà còng đi chợ 
+ Bé quét nhà
-TCAN:
+ Tai ai tinh
+ Bạn nhiêu bạn hát

+ Đoán tên bạn hát
+ Ai nhanh nhất

*HĐ Chơi

- Góc NT: Múa hát các bài hát trong chủ đề, vậ động theo ý thích theo giai điệu bái hát bản nhạc quen thuộc
	

	4
	276
	- Trẻ  hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	
	- Hát đúng  lời ca của các bài hát, phù hợp với lứa tuổi.


	
	

	5
	277
	-Trẻ có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	
	- Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non
	
	

	3
	281
	Trẻ có khả năng  sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý. 
	
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	* HĐ Học:

+ Nặn một số đồ dùng trong gia đình.
*HĐ Chơi
- Góc NT:  Xé dán ngôi nhà

* HĐ học

+ EDP: Làm ngôi nhà bằng bìa cat tông
- Chơi ngoài trời: Trẻ dùng rơm rạ, lá cây tạo ra sản phẩm
- Góc NT: Nặn sản phẩm có hình dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

* HĐ Chơi

+ Góc NT: Trẻ sử dụng các kĩ năng xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
- Góc NT: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
- Chơi ngoài trời: Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách  tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	

	5
	283
	-Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.
	-Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	
	

	3
	284
	Trẻ vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	
	

	5
	286
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	-Phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục
	
	

	5
	290
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có hình dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	
	

	4
	295
	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét
	-Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	
	

	5
	296
	-Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	
	-Nhận xét sản phẩm tạo hình về  bố cục
	
	

	c. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật
	

	3
	300
	Trẻ có khả năng  vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc, gần gũi.
	- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	* HĐ Chơi

+ Góc NT: 

-Trẻ biết vận động theo bài hát bản nhạc quen thuộc

-Thực hành tạo ra các sản phẩm theo ý thích: nặn bánh, tô màu tranh về chủ đề

	

	3
	305
	Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
	
	

	5
	311
	- Trẻ có ý thức giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	- Giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	
	


II. CHUẨN BỊ
- Tranh, ảnh, sách, truyện, lô tô về chủ đề gia đình

- Bút màu, giấy vẽ, giấy màu, sáp màu, đất nặn, bút chì, hồ dán, vở tập tô, vở toán...

- Gạch xây hàng dào, các khối nhựa, khối gỗ, gạch, nút nhựa...

- Băng, đài, phách tre, mũ múa...

- Túi cát, bóng, phấn, vòng...

- Thẻ chữ cái, bảng gài.

- Bộ đồ chơi nấu ăn: Bát, thìa, đĩa...

- Bình tưới cây, kéo, bay nhựa...

- Địa điểm cho trẻ hoạt động đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, an toàn...

- Một số đồ dùng đồ chơi khác phục vụ cho chủ đề

          GIÁO VIÊN                                                      PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN TỔ
                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG    

         Quàng Thị Hoàn                                                             Nguyễn Thị Hài                                                                                                                                                                                                                             
